




                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  





GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI 


DÙNG CHO MÔ TÔ, XE GẮN MÁY


TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTORCYCLES, MOPEDS


Số (N�o): ...............................


Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:                                                                                                 Ngày        /        /


Pursuant to the Technical document N0                                                                                                                                         Date


Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng số:                               Ngày        /       /


Pursuant to the results of C.O.P examination report N0                                                                                     Date                       


Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:                                                                           Ngày        /       /        


Pursuant to the results of Testing report N0                                                                                                                              Date                       


Của cơ sở thử nghiệm : 


Issued by Technical service


CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN


General Director of Vietnam Register hereby approves that 





Kiểu loại xe (Motor vehicle type ):


Nhãn hiệu (Mark):                                                                 Số loại (Model code):


Xuất xứ (Country of origin):                                                  Mã số khung (Frame number):                         


Trọng lượng bản thân (Kerb weight):                                    kG


     Phân bố lên:      - Bánh trước (on front):                           kG     - Bánh sau (on rear):             kG


Số người cho phép chở kể cả người lái (Seating capacity including driver):                                người


Trọng lượng toàn bộ (Gross vehicle weight):                        kG


Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao (Overall: length x width x height):                                          mm


Khoảng cách trục (Wheel base):                                           mm


Kiểu động cơ (Engine model):                                              Loại (Type):


Thể tích làm việc (Displacement):                                        cm3


Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max. output/ rpm):


Loại nhiên liệu (Type of fuel):


Cỡ lốp (Tyre size):    Lốp trước (front tyre):                                     Lốp sau (rear tyre):


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất (Name and address of manufacturer):





Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp (Name and address of assembly plant):





Kiểu loại xe nói trên thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mô tô, xe gắn máy.


The motor vehicle type is in compliance with the current standards of the quality, safety and environmental protection for motorcycles, mopeds. 


Giấy chứng nhận này có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký và hàng năm sẽ được xem xét, xác nhận lại     


This certificate is valid for 12 months from signed date and be reconfirmed annually


                                                                                                         Ngày       tháng      năm           (Date)


                                                                                            CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM


                                                                                                                   Vietnam Register 


                                                                                                                       General Director








PHỤ LỤC 2 - Mẫu 2a


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI CẤP CHO SẢN PHẨM  MÔ TÔ, XE GẮN MÁY














BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

















(C¸c néi dung liªn quan tíi th«ng sè kü thuËt vµ chÊt l­îng cho tõng ®èi t­îng s¶n phÈm sÏ do C¬ quan QLCL quy ®Þnh cô thÓ)





PHỤ LỤC 2 - Mẫu 2b


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI CẤP CHO SẢN PHẨM LÀ LINH KIỆN MÔ TÔ, XE GẮN MÁY





                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                             


GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI


DÙNG CHO LINH KIỆN (HỆ THỐNG, ĐỘNG CƠ, KHUNG, CỤM CHI TIẾT, CHI TIẾT) CỦA MÔ TÔ, XE GẮN MÁY


TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/COMPONENTS


Số (N�o): ...............................


Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:                                                                                                 Ngày        /        /


Pursuant to the Technical document N0                                                                                                                                         Date


Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng số:                               Ngày        /       /


Pursuant to the results of C.O.P examination report N0                                                                                              Date                       


Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:                                                                           Ngày        /       /        


Pursuant to the results of Testing report N0                                                                                                                               Date                       


Của cơ sở thử nghiệm : 


Issued by Technical service


CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN


General Director of Vietnam Register hereby approves that 








Kiểu loại sản phẩm (System/ Component type ):


Nhãn hiệu (Mark):                                                                 Số loại (Model code):


Xuất xứ (Country of origin): 





























Kiểu loại sản phẩm nói trên thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật.


The product is in compliance with the current standards of the quality, safety. 





Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày        tháng       năm     


This certificate is valid until


                                                                                                       Ngày       tháng      năm           (Date)


                                                                                            CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM


                                                                                                                   Vietnam Register 


                                                                                                                       General Director











BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM














(Các nội dung liên quan tới thông số kỹ thuật và chất lượng cho từng đối tượng sản phẩm sẽ do Cơ quan QLCL quy định cụ thể)





Ghi chó:


MÉu phiÕu nµy sö dông chung cho c¸c lo¹i xe c¬ giíi vµ ®­îc ph©n biÖt bëi mµu s¾c cña phiÕu ®èi víi c¸c chñng lo¹i xe kh¸c nhau





PHỤ LỤC 4


MẪU PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG CHO SẢN PHẨM MÔ TÔ, XE GẮN MÁY





 


                     PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG


                          DÙNG CHO XE CƠ GIỚI 


                                                                               Số : 


           Cơ sở sản xuất: 


Nhãn hiệu: 					Số loại:


Số khung: 		                                    Loại hình lắp ráp:Số động cơ:


		                                                                                       Ngày       tháng       năm                                                                                                              Thủ trưởng đơn vị       


         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


					











Số phát hành  của Cơ quan QLCL








PHẦN LƯU











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


* * *


PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG


DÙNG CHO XE CƠ GIỚI 


                                                                  Số: 


Căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại số:    	                       ngày                    của Cục ĐKVN


Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, lắp ráp


Cơ sở sản xuất:                                                                                                                đảm bảo rằng:


    Sản phẩm:


    Nhãn hiệu: 					              Số loại:


    Loại hình lắp ráp:                                                           Mầu sơn: 	                                                            


    Số khung:   	                                                         ,đóng tại:


    Số động cơ:                                                               ,đóng tại:	


    Trọng lượng bản thân:                           kG                   Thể tích làm việc của động cơ:                       cm3


    Tải trọng:                                               kG                   Số người cho phép chở:                   (kể cả người lái)                 


    Trọng lượng toàn bộ:                              kG


do cơ sở chúng tôi sản xuất hoàn toàn phù hợp với sản phẩm mẫu đã được chứng nhận chất lượng và thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.


              		











Phiếu này do Cơ quan QLCL thống nhất phát hành














Ngày       tháng       năm                                                                                          Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)














Số phát hành  của Cơ quan QLCL











Ghi chú:


Mẫu phiếu này sử dụng cho các loại xe cơ giới và được phân biệt bởi mầu sắc của phiếu đối với các chủng loại xe khác nhau











